
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

CƠ SỞ 1

1 14 1 1213360079 Trần Minh Tiến 24/08/2006 01TM14C1 HÓA 10

2 14 1 1213360014 Đặng Thị Như Ý 21/06/2006 01DS14C1 HÓA 12

CƠ SỞ 2

1 14 2 2213360140 Bùi Đình Đức Nguyên 25/08/2004 02TM14C1 HÓA 10

2 14 2 2213360061 Đinh Tiến Hoàng 12/12/2002 02DH14C1 HÓA 10

3 14 2 2213360170 Lê Thái Minh Nhật 22/05/2004 02DH14C1 HÓA 10

4 14 2 2213360286 Mai Huỳnh Anh 24/5/2006 02MK14C1 HÓA 10

5 14 2 2213360253 Phạm Huy Hùng 31/8/2006 02MK14C1 HÓA 10

6 14 2 2213360316 Lê Vũ Quỳnh Hương 30/11/2006 02MK14C1 HÓA 10

7 14 2 2213360116 Đoàn Đông Xuân 28/01/2006 02DN14C1 HÓA 10

8 14 2 2213360097 Giang Quỳnh Thương 21/07/2006 02DS14C1 HÓA 10

9 14 2 2203360355 Nguyễn Ngọc Phương Anh 11/10/2003 02DL13C1 HÓA 10

10 14 2 2213360223 Trần Ngọc Bảo Trân 27/01/2005 02MK14C1 HÓA 11

11 14 2 2213360316 Lê Vũ Quỳnh Hương 30/11/2006 02MK14C1 HÓA 11



DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

12 14 2 2213360107 Phùng Ngô Anh Kiệt 22/09/2006 02TM14C1 HÓA 11

13 14 2 2213360140 Bùi Đình Đức Nguyên 25/08/2004 02TM14C1 HÓA 11

14 14 2 2213360170 Lê Thái Minh Nhật 22/05/2004 02DH14C1 HÓA 11

15 14 2 2213360085 Bùi Xuân Dương 26/08/2003 02DD14D1 HÓA 11

16 14 2 2213360269 Y Mut Êban 04/6/1991 02YS14D1 HÓA 11

17 14 2 2213360303 Cao Thanh Hải 03/7/1990 02YS14D1 HÓA 11

18 14 2 2213360339 Nguyễn Thị Xuân Hân 06/12/1998 02DS14D1 HÓA 11

19 14 2 2213360333 Vũ Hồng Thành 10/11/1999 02DN14D1 HÓA 11

20 14 2 2213360058 Nguyễn Thị Kim Yến 21/04/1999 02MK14D1 HÓA 11

21 14 2 2213360140 Bùi Đình Đức Nguyên 25/08/2004 02TM14C1 HÓA 12

22 14 2 2193360196 Hoàng Ngọc Nhật Quỳnh 26/01/2002 02TM12C1 HÓA 12

23 14 2 2193360036 Lê Thị Trúc Giang 09/09/2004 02DS12C1 HÓA 12

24 14 2 2213360217 Võ Ngọc Quỳnh Như 29/01/2006 02DD14C1 HÓA 12

25 14 2 2213360253 Phạm Huy Hùng 31/8/2006 02MK14C1 HÓA 12

26 14 2 2213360286 Mai Huỳnh Anh 24/5/2006 02MK14C1 HÓA 12

27 14 2 2213360316 Lê Vũ Quỳnh Hương 30/11/2006 02MK14C1 HÓA 12

28 14 2 2213240199 Trần Phạm Tuấn Kiệt 13/10/2005 02MK14C1 HÓA 12



DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

29 14 2 2213360104 Võ Trần Thanh Trúc 16/04/2006 02MK14C1 HÓA 12

30 14 2 2213360269 Y Mut Êban 04/6/1991 02YS14D1 HÓA 12

31 14 2 2213360360 Nguyễn Thị Thiên Nga 22/9/2004 02MK14D1 HÓA 12

32 14 2 2213360152 Lềnh Tấc Phúc 01/07/2002 02MK14D1 HÓA 12

33 14 2 2213360332 Cao Thị Dung 05/9/1996 02DD14D1 HÓA 12

34 14 2 2213360180 Mai Thành Công 30/03/2005 02MK14C1 TOÁN 10

35 14 2 2213360230 Đào Huy Hoàng 14/7/2004 02MK14C1 TOÁN 10

36 14 2 2213360253 Phạm Huy Hùng 31/8/2006 02MK14C1 TOÁN 10

37 14 2 2213360316 Lê Vũ Quỳnh Hương 30/11/2006 02MK14C1 TOÁN 10

38 14 2 2213360325 Biện Tiến Lâm 17/10/2003 02MK14C1 TOÁN 10

39 14 2 2213360354 Đặng Huỳnh Phương Thảo 16/8/2002 02MK14C1 TOÁN 10

40 14 2 2213360223 Trần Ngọc Bảo Trân 27/01/2005 02MK14C1 TOÁN 10

41 14 2 2213360107 Phùng Ngô Anh Kiệt 22/09/2006 02TM14C1 TOÁN 10

42 14 2 2213360072 Lê Quốc Duy Khang 31/03/2004 02TM14C1 TOÁN 10

43 14 2 2213360140 Bùi Đình Đức Nguyên 25/08/2004 02TM14C1 TOÁN 10

44 14 2 2213360270 Đặng Khải Phong 28/3/2005 02TM14C1 TOÁN 10

45 14 2 2213360042 Trần Đức Minh 02/12/2002 02TW14C1 TOÁN 10



DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

46 14 2 2213360061 Đinh Tiến Hoàng 12/12/2002 02DH14C1 TOÁN 11

47 14 2 2213360109 Trương Ngọc Kim Ngân 27/11/2006 02DH14C1 TOÁN 11

48 14 2 2213360170 Lê Thái Minh Nhật 22/05/2004 02DH14C1 TOÁN 11

49 14 2 2213360243 Võ Thị Thanh Ngân 20/10/2006 02DH14C1 TOÁN 11

50 14 2 2213360288 Nguyễn Ngọc Nhi 13/7/2006 02DH14C1 TOÁN 11

51 14 2 2213360226 Huỳnh Nguyễn Minh Quân 30/10/2005 02DN14C1 TOÁN 11

52 14 2 2213360094 Trần Phương Bảo Ngọc 23/02/2006 02MK14C1 TOÁN 11

53 14 2 2213360133 Nguyễn Hoàng Nhật Hào 10/05/2006 02MK14C1 TOÁN 11

54 14 2 2213360211 Trần Ngọc Quỳnh Anh 19/11/2005 02MK14C1 TOÁN 11

55 14 2 2213360223 Trần Ngọc Bảo Trân 27/01/2005 02MK14C1 TOÁN 11

56 14 2 2213360253 Phạm Huy Hùng 31/8/2006 02MK14C1 TOÁN 11

57 14 2 2213360286 Mai Huỳnh Anh 24/5/2006 02MK14C1 TOÁN 11

58 14 2 2213240199 Trần Phạm Tuấn Kiệt 13/10/2005 02MK14C1 TOÁN 11

59 14 2 2213360377 Thái Bửu Quốc 13/4/2005 02MK14C1 TOÁN 11

60 14 2 2203360114 Trần Thái Gia Bảo 15/03/2005 02MK14C1 TOÁN 11

61 14 2 2213360211 Trần Ngọc Quỳnh Anh 19/11/2005 02MK14C1 TOÁN 11

62 14 2 2213360263 Đặng Trần Hoàng Linh 03/01/2004 02TM14C1 TOÁN 11



DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ  "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

63 14 2 2213360270 Đặng Khải Phong 28/3/2005 02TM14C1 TOÁN 11

64 14 2 2213360034 Trần Kim Hùng 14/05/2005 02TW14C1 TOÁN 11

65 14 2 2213360211 Trần Ngọc Quỳnh Anh 19/11/2005 02MK14C1 TOÁN 12

66 14 2 2213360286 Mai Huỳnh Anh 24/5/2006 02MK14C1 TOÁN 12

67 14 2 2203360114 Trần Thái Gia Bảo 15/03/2005 02MK14C1 TOÁN 12

68 14 2 2213360253 Phạm Huy Hùng 31/8/2006 02MK14C1 TOÁN 12

69 14 2 2213360316 Lê Vũ Quỳnh Hương 30/11/2006 02MK14C1 TOÁN 12

70 14 2 2213360104 Võ Trần Thanh Trúc 16/04/2006 02MK14C1 TOÁN 12

71 14 2 2213360263 Đặng Trần Hoàng Linh 03/01/2004 02TM14C1 TOÁN 12

72 14 2 2213360270 Đặng Khải Phong 28/3/2005 02TM14C1 TOÁN 12

73 14 2 2213360170 Lê Thái Minh Nhật 22/05/2004 02DH14C1 TOÁN 12

Thành Phố Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 04 năm 2023
    PHÒNG ĐÀO TẠO


